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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

NAKFLON CAP 

Dé xa tim tay trẻ em 

Đọc kỹ Iurớng dan sử dung trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC 

(Cho 1 viên nang cứng Nakflon Cap) 

Thanh phan dược chất: 

Carbocisteine ...... 

Thanh phan ta duge: 

Cellulose, microcrystalline M101; croscarmellose sodium; 

hydroxypropylcellulose; sodium laurilsulfate; sodium 

starch glycolate (type A); silica, colloidal anhydrous; 

magnesium stearate; nang gelatin rỗng số 0, mau xám/cam. 

DANG BAO CHE 

Viên nang cứng. 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Viên nang cứng số 0, thân màu cam, nắp màu xám, bên 

trong chứa cém thuốc mau trắng. 

CHÍ ĐỊNH 

Carbocisteine là một tác nhân tiêu nhày, được dùng để điều 

trị hỗ trợ các rối loạn đường hô hấp đặc trưng bởi chất nhay 

nhớt quá mức, bao gồm cả bệnh tắc nghẽn mạn tính đường 

hô hấp. 

LIEU DUNG, CÁCH DUNG 

Liéu dùng 

Người trưởng thành (bao gồm cá người cao tuổi) 

Liều khởi đầu 2250 mg/ngày (6 viên/ngày), chia thành 

nhiều lần uống, sau đó giảm xuống 1500 mg/ngay (4 

viên/ngày), chia thành nhiều lần uống, cho đến khi đạt được 

hiệu quả điều trị (ví dụ liều dùng 2 viên x 3 lần/ngày giảm 

xuống | viên x 4 lần/ngày). 

Trẻ em 

Liều thông thường mỗi ngày là 20 mg/kg, chia thành nhiều 

lần uống. 

Dạng bào chế này không khuyến cáo dùng cho trẻ em. 

Cách dùng 

Thuốc dùng đường uống. 

Nếu quên uống một liều, bỏ qua liều đã quên và uống liều 

kế tiếp theo lịch thông thường. Không uống gấp đôi liều để 

bù liều đã quên. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

- Quá mẫn với carbocisteine hoặc bat cứ thành phân tá 

dược nào của thuộc. 

- Bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng tiễn triển, 

CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 

- Cần thận trọng ở người cao tuổi, người có tiền sử loét da 

dày tá tràng hoặc người đang dùng đồng thời với các 

thuốc gây xuất huyết đường tiêu hóa. Nên ngưng dùng 

thuốc nếu xuất huyết tiêu hóa xảy ra. 

- Tá dược: Nakflon Cap chứa ít hon | mmol natri (23 

mg)/vién, nghĩa là về cơ ban thuôc không chứa natri. 

SU DUNG THUOC CHO PHY NU CÓ THAI VA CHO 

CON BU 

Phu nữ có thai 

Chưa có dữ liệu về việc sử dụng carbocisteine ở phụ nữ có 

thai. Chưa thể kết luận về việc carbocisteine có an toàn sử 

dụng trong thai kỳ hay không. Không khuyến cáo sử dụng 

carbocisteine cho phụ nữ có thai, đặc biệt là trong 3 tháng 

đầu thai kỳ. 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa có dữ liệu về sự hiện điện của carbocisteine trong sữa 

mẹ ở người, quá trình tiết sữa hoặc ảnh hưởng lên trẻ sơ sinh 

bú mẹ. Chưa thé kết luận về việc carbocisteine có an toàn 

sử dụng trong thời kỳ cho con bú hay không. Không khuyến 

cáo sử dụng carbocisteine cho phụ nữ cho con bú. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NANG LAI 

XE, VAN HANH MAY MOC 

Thuốc không ảnh hưởng hoặc anh hưởng không đáng kê lên 

khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 

Tương tác thuốc 

Chưa có thông tin về tương tác thuốc. 

Tương ky của thuốc 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, 

không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC 

(ADR) 

Tóm tắt các ADR 
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Roi loan hệ mién dich 

Đã có báo cáo về phản ứng phản vệ, ban đỏ dị ứng da và 

ban đỏ nhiễm sắc cô định do thuốc. 

Rỗi loạn hệ tiêu hóa 

Đã có báo cáo về tiêu chảy, buồn nôn, nôn, khó chịu vùng 

thượng vị và xuất huyết tiêu hóa trong quá trình dùng thuốc. 

Rỗi loạn da và mô dưới da 

Đã có báo cáo về phát ban da và phát ban dị ứng da. Các 

trường đặc biệt của viêm da bóng nước như hội chứng 

Stevens-Johnson và hồng ban đa dạng đã được ghi nhận. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những phản 

ứng có hại gặp phá 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

¡ khi sử dụng thuốc. 

Nếu xảy ra các ADR nghiêm trọng, ngưng dùng thuốc và 

áp dụng các biện pháp điều trị thích hợp. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XU TRÍ 

Triệu chứng 

Rỗi loạn đường tiêu hóa là triệu chứng thường gap nhất khi 

quá liều carbocisteine. 

Cúch xử trí 

Trong trường hợp quá liều, rửa dạ dày có thể hữu ích và tiếp 

tục theo dõi bệnh nhân sau đó. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

DIEU KIỆN BAO QUAN 

Noi khô, nhiệt độ không quá 30 °C. Tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG 

36 tháng ké từ ngày sản xuất, 

TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiêu chuẩn cơ sở. 

CƠ SỞ SAN XUẤT 

( SaVinharm J,S.C) 

Lô Z01-02-03a, Khu Công nghiệp trong ev ey 

Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận td 

phố Hồ Chí Minh. 
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